
TT LỚP Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 20/01/2018 21/01/2018

1 DSK4A 1
2
3

2

DSK4B

1

Bào chế 2

(LT 1/6)

17/01/18-03/02/18

DS. Nguyễn Thị 

Hưởng

P.B01

Kiểm nghiệm

(TH 3/6)

13//01/18-28/01/18

DS. Vũ Thu Hiền

P.B01

Kiểm nghiệm

(TH 4/6)

13//01/18-28/01/18

DS. Vũ Thu Hiền

P.B01

2
3

3

YSK4B

1

Phục hồi chức năng

(6/9)

27/11/17-29/01/18

BS. Nguyễn Thị Hoa

P.B02

Bệnh ngoại khoa

(8/9)

08/11/17-03/01/18

BS.CK1. Trần Bá 

Sơn

P.B02

Y tế cộng đồng

(6/9)

(1/9/17-20/01/17)

CN. Võ Thanh Phong

P.B02

Y tế cộng đồng

(7/9)

(1/9/17-20/01/17)

CN. Võ Thanh Phong

P.B02

2

Sức khỏe trẻ em

(1/15)

08/11/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

Sức khỏe trẻ em

(2/15)

08/11/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

3

4

ĐDK4B

1

Chăm sóc người 

bệnh ngoại khoa

(8/9)

08/11/17-03/01/18

BS.CK1. Trần Bá 

Sơn

P.B02

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

(1/6)

19/01/18-03/02/18

CN. Bạch Văn 

Nghiệp

P.B01

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

(2/6)

19/01/18-03/02/18

CN. Bạch Văn 

Nghiệp

P.B01

2

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em

(1/15)

15/01/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em

(2/15)

15/01/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

3

5

ĐDK4A

1

Y học cổ truyền 

(LT) (5/6)

30/12/17-02/02/17

BS. Nguyễn Thị 

Kiều Oanh

P. B02

2

Y học cổ truyền 

(LT) (6/6)

30/12/17-02/02/17

BS. Nguyễn Thị 

Kiều Oanh

P. B02

3

Chăm sóc sức khỏe 

bà nẹ, trẻ em & gia 

đình (5/6)

16/12/17-20/01/17

ThS.Phạm Thị Hà

P.B02

6 1

2

Viết đọc tên thuốc

(5/6)

24/11/17- 29/12/17

DS. Nguyễn Thái 

Minh Trúc

P.B01

3

Viết đọc tên thuốc

(4/6)

24/11/17- 29/12/17

DS. Nguyễn Thái 

Minh Trúc

P.B01

7 1

Triệu chứng học

(6/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

2

3

Triệu chứng học

(5/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

 Khóa 

2017A 

(lớp tối) 

Ngành 

Dược sỹ

 Khóa 

2017A 

(lớp tối) 

Ngành 

Điều 

dưỡng

SỞ LĐ - TB & XH TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

THỜI KHÓA BIỂU 
Áp dụng từ ngày 15/01/2018



TT LỚP Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

15/01/2018 16/01/2018 17/01/2018 18/01/2018 19/01/2018 20/01/2018 21/01/2018

8 1

Triệu chứng học

(6/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

2

3

Triệu chứng học

(5/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

9 1

Triệu chứng học

(6/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

2

3

Triệu chứng học

(5/6)

05/01/17-21/01/17

BS. Nguyễn Xuân 

Khanh

P.A.03

10 1

Hóa dược - Dược lý 

1 (TH 6/6)

27/11/17-15/01/2018

DS. Bùi Thế Lộc

P.B01

Thực vật dược

(TH 2/6)

09/01/18-30/01/18

DS. Nguyễn Thị 

Kim Chi

P.B01

Bào chế 2

(LT 1/6)

17/01/18-03/02/18

DS. Nguyễn Thị 

Hưởng

P.B01

Thực vật dược

(TH 3/6)

09/01/18-30/01/18

DS. Nguyễn Thị 

Kim Chi

P.B01

Kiểm nghiệm

(TH 3/6)

13//01/18-28/01/18

DS. Vũ Thu Hiền

P.B01

Kiểm nghiệm

(TH 4/6)

13//01/18-28/01/18

DS. Vũ Thu Hiền

P.B01

2
3

11 1

Chăm sóc người 

bệnh ngoại khoa

(8/9)

08/11/17-03/01/18

BS.CK1. Trần Bá 

Sơn

P.B02

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 3/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 4/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

(1/6)

19/01/18-03/02/18

CN. Bạch Văn 

Nghiệp

P.B01

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

(2/6)

19/01/18-03/02/18

CN. Bạch Văn 

Nghiệp

P.B01

2

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em

(1/15)

15/01/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em

(2/15)

15/01/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

3

12 1

Phục hồi chức năng

(6/9)

27/11/17-29/01/18

BS. Nguyễn Thị Hoa

P.B02

Bệnh ngoại khoa

(8/9)

08/11/17-03/01/18

BS.CK1. Trần Bá 

Sơn

P.B02

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 3/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 4/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

Y tế cộng đồng

(6/9)

(1/9/17-20/01/17)

CN. Võ Thanh Phong

P.B02

Y tế cộng đồng

(7/9)

(1/9/17-20/01/17)

CN. Võ Thanh Phong

P.B02

2

Sức khỏe trẻ em

(1/15)

08/11/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

Sức khỏe trẻ em

(2/15)

08/11/17-13/03/18

CN. Phạm Thị Hà

P.B02

3

13 1

Xoa bóp, bấm 

huyệt, dưỡng sinh

(6/9)

27/11/17-29/01/18

BS. Nguyễn Thị Hoa

P.B02

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 3/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

Điều dưỡng cơ sở 1 

(TH 4/9)

10/1/18-02/2/18

CN. Phạm Thị Vân 

Anh

P.B03

2
3

Ghi Chú:

Tp. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP

<Đã ký>

Đỗ Thị Thanh Dung

<Đã ký> <Đã ký>

Nguyễn Thị Thanh Hà Trần Văn Toàn

Khóa 

2017B (lớp 

sáng)

Ngành 

Y sỹ

Khóa 

2017B (lớp 

sáng)

Ngành 

 YHCT

* Thời  gian học: Ca 1: từ 07h30';  Ca 2: từ 13h30';  Ca 3: từ 18h00'.

* Địa điểm học: Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, 302A Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú,Tp.HCM.

HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 Khóa 

2017A 

(lớp tối) 

Ngành Y 

sỹ

 Khóa 

2017 A 

(lớp tối) 

Ngành Y 

học cổ 

truyền

Khóa 

2017B

(lớp sáng)

Ngành 

Dược sỹ 

Khóa 

2017B (lớp 

sáng)

Ngành 

Điều dưỡng 


